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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung hàm lượng canxi hoà tan vào trong 

nước lên tốc độ tăng trưởng của ốc bươu đen giai đoạn giống. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 4 nghiệm 

thức: Nghiệm thức 1 (NT1): 5mg Ca
2+ 

(mg/l); Nghiệm thức 2 (NT2): 10mg Ca
2+ 

(mg/l); Nghiệm thức 3 (NT3): 15mg 

Ca
2+ 

(mg/l) và Nghiệm thức đối chứng (ĐC). Các nghiệm thức được bổ sung Ca
2+ 

với cường độ 7 ngày/lần. Kết quả 

cho thấy sau 40 ngày theo dõi, thí nghiệm có bổ sung hàm lượng Ca
2+ 

ở nghiệm thức 2 cho kết quả tăng trưởng tốt 

hơn về và khối lượng, chiều cao và chiều rộng lần lượt 2,22g; 20,75mm và 17,35mm, tuy nhiên khi so sánh về mặt ý 

nghĩa thống kê thì không có sự sai khác (P >0,05). Tỷ lệ sống của ốc giống bươu đen sau 40 ngày theo dõi cũng cho 

kết quả cao nhất ở NT2 đạt 87,3%, tiếp đến là NT1 đạt 82,1% và thấp nhất là NT3 đạt 78,3% và lô ĐC là 0%. Năng 

suất sinh khối P (g/m
2
) cũng cho thấy ốc giống bươu đen cho kết quả tốt nhất ở NT2 đạt 4,04 g/m

2
, tiếp theo là NT3 

đạt 3,66 g/m
2
, NT1 đạt 2,02 g/m

2
 và thấp nhất là ĐC đạt 0 g/m

2
. 

Từ khóa: Ốc bươu đen, canxi, tăng trưởng. 

Effects of Calcium Supplement to Water on Growth,  
Survival Rate and Productivity of Apple Black Snail (Pila polita) in Nursing Phase 

ABSTRACT 

This research was conducted to evaluate the effect of different calcium concentrations on the growth of black 

apple smail in the nursing phase. The experiments were designed with four treatments and three replicates as follow: 

treatment 1 with 5mg Ca
2+

 mg/l, treatment 2 with 10mg Ca
2+

 mg/l, treatment 3 with 15mg Ca
2+

 mg/l and the control 

(0mg Ca
2+

). The supplement of calcium was practiced every seven days. After 40 days, treatment 2 reached the 

highest weight, height, and body width with 2.22g; 20.75mm; 17.35mm, respectively, but statictially non-significance 

between treatments (P >0.05). The survival rate of snails also reached the highest value with treatment 2 at 87.3%, 

treatment 1 at 82.1%, treatment 3 at 78.3% and the lowest at 0% with control treatment. Similarly, the productivity of 

black apple snails was recorded the highest in treatment 2 at 4.04 g/m
2
, treatment 3 at 3.66 g/m

2
, treatment 1 at  

2.02 g/m
2
 and the lowest for the control at 0 g/m

2
. 

Keywords: Black apple smails, calcium supplemt, survival, growth, productivity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ốc bươu đen hay cñn gõi là øc nh÷i, øc bươu 

đ÷ng là loài øc bân đða cþa Việt nam, sinh 

trưởng và phát triển mänh ở các khu vực đ÷ng 

ruûng, đæm læy, ao h÷, suøi… nơi cò ngu÷n thức 

ën phü hợp với chúng. Trong những nëm gæn 

đåy, loài øc bươu đen đang được khuyến khích 

phát triển nhìm tái täo läi ngu÷n giøng (do bð 

ânh hưởng lớn bởi sự lçn át cþa øc bươu vàng). 

Ngoài chçt lượng thðt thơm ngon, được nhiều 

người ưa chuûng thì giá câ là yếu tø quyết đðnh 

đến nhu cæu nuöi đøi tượng này tëng trở läi (giá 

khâo sát thð trường vào tháng 8/2022 từ  



Lê Minh Tuệ, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hà Thị Huệ 

721 

70.000-80.000 đ÷ng/kg). Vì vêy, nhu cæu gæn 

đåy về ngu÷n cung giøng øc bươu đen cò chçt 

lượng phục vụ cho việc nuöi thương phèm đøi 

tượng này đang được các hû nông dân quan tâm. 

Mût trong những vçn đề quan trõng ânh hưởng 

đến chçt lượng øc bươu đen giøng là hàm lượng 

canxi bù sung trong quá trình ương giøng và 

nuöi thương phèm. Hàm lượng canxi là mût 

trong những yếu tø ânh hưởng đến phân bø cþa 

rçt nhiều loài thþy sân nước ngõt, đặc biệt là 

nhòm đûng vêt thân mềm có vó (Okland, 1983; 

Briers, 2003). Vó cþa nhòm đûng vêt thân mềm 

được xem như là nơi trý èn, cÿng như là lớp vó 

bâo vệ cơ thể khói bð đøi tượng khác tçn công 

(Hincks & Mackie, 1997; Lewis & Magnuson, 

1999; Nancy & Darby, 2009; Zalizniak & cs., 

2009). Theo Chaitanawisuti & cs. (2010) nghiên 

cứu ânh hưởng cþa các hàm lượng canxi đến 

tëng trưởng cuâ øc hương giøng Babylonia 

areolata, kết quâ cho thçy hàm lượng canxi 1% 

trong nước thì tëng trưởng cþa øc đät tøi ưu và 

hiệu quâ sử dụng thức ën cÿng đät cao nhçt. 

Oluokun & cs. (2005) cho rìng øc Archachatina 

marginata có nhu cæu cao về canxi (6-8%) để sinh 

trưởng khøi lượng. Từ đò, cò thể thçy vai trò 

không thể thiếu cþa việc bù sung canxi trong 

ương và nuöi đûng vêt thân mềm. Tuy nhiên, việc 

bù sung hàm lượng canxi bao nhiêu để øc bươu 

đen giai đoän giøng sinh trưởng và phát triển tøt 

ở khu vực miền Trung thì chưa cò nghiên cứu 

nào công bø. Do vêy, nghiên cứu này được thực 

hiện để tìm ra mức bù sung phù hợp đến tëng 

trưởng và tỷ lệ søng cþa øc bươu đen giøng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian  

Thí nghiệm được thực hiện trên đøi tượng 

øc bươu đen (Pila polita), được thu mua từ hû 

nông dân ở Quâng Ngãi và thực hiện täi phòng 

thí nghiệm ướt cþa Khoa Thþy sân, Trường Đäi 

hõc Nông Lâm Huế, thời gian thực hiện thí 

nghiệm là từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2022. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm ânh hưởng cþa hàm lượng canxi 

hoà tan trong nước đến quá trình ương giøng øc 

bươu đen được bø trí trong 12 thùng xøp với bøn 

mức thí nghiệm và ba læn lặp läi theo kiểu ngéu 

nhiên hoàn toàn, múi thùng xøp cò kích thước 

34  40  40cm, mực nước bø trí thí nghiệm cao 

trung bình 15cm. 

Nghiệm thức đøi chứng (ĐC): Khöng bù 

sung canxi.  

Nghiệm thức 1 (NT1): Bù sung 5mg  

Ca2+ (mg/l). 

Nghiệm thức 2 (NT2): Bù sung 10mg  

Ca2+ (mg/l). 

Nghiệm thức 3 (NT3): Bù sung 15mg  

Ca2+ (mg/l). 

Ốc giøng bươu đen được mua từ hû sân xuçt 

giøng øc bươu đen ở Quâng Ngãi, khøi lượng và 

chiều cao, chiều rûng cþa øc giøng khi thí nghiệm 

đät 0,15g, 11,64mm và 8,05mm, múi lô thí 

nghiệm bø trí 30 méu øc giøng (30 cá thể/thùng). 

Ốc trước khi bø trí được thuæn hòa möi trường 

tương đ÷ng với điều kiện möi trường thí nghiệm 

và øc được kiểm tra khóe mänh và không bð mòn 

vó trước khi thí nghiệm.  

Thức ën phục vụ cho nuôi øc giøng là thức 

ën xanh bao g÷m các loäi như bèo cám (bèo 

tçm), lá môn cít nhó, chế đû cho ën thóa mãn 

nhu cæu cþa øc giøng, đðnh kỳ 3 ngày/læn  

siphon cặn vèn, 1 tuæn/læn thay nước toàn bû. 

Nước sử dụng nuôi øc bươu đen được lçy từ nước 

máy, đã được sục khí 24h để đâm bâo bay hết 

clorine t÷n dư. Thí nghiệm được bø trí theo dõi 

trong 40 ngày. 

Loäi Ca2+ bù sung là Ca(OH)2 hay còn gõi là 

vôi tôi, vôi sữa, hàm lượng Ca(OH)2 nguyên chçt 

lên đến 95%. Hàm lượng bù sung được cân bìng 

cån điện tử có sai sø 0,01g. Vöi được bù sung khi 

cçp nước mới hoàn toàn (thường đðnh kỳ bù sung 

7 ngày/læn), vöi được hña tan trước khi cçp vào 

thùng thí nghiệm, hàm lượng được bù sung theo 

đðnh mức thí nghiệm.  

Phương pháp thu méu:  

Ban đæu, lựa chõn 15 méu ngéu nhiên ở 4 

đơn vð thí nghiệm để cån, đo, đếm các chî tiêu 

giai đoän ban đæu mới thâ. Sau đò, đðnh kỳ 10 

ngày thu méu læn. Mût đơn vð thí nghiệm lçy 15 

cá thể øc để đo chiều cao (mm), chiều rûng (mm), 

khøi lượng (g). Kết thúc thí nghiệm, tiến hành 

đếm và cân toàn bû sø øc còn läi để tính toán tỷ 

lệ søng và nëng suçt sinh khøi. 
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2.2.2. Theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu 

- Phương pháp theo dôi yếu tø möi trường: 

+ Nhiệt đû nước (C) được đo ngày/læn bìng 

nhiệt kế thþy ngån cò đû chính xác đến 0,1C. 

+ Hàm lượng oxy hña tan (mg/l), hàm lượng 

kiềm (mg/l), hàm lượng NH4
+ (mg/l), hàm lượng 

Kiềm (CaCO3 mg/l) được đo 3 ngày/læn bìng test 

Sera chuyên dụng với tæn suçt 3 ngày/læn, pH 

sử dụng máy đo pH cæm tay cþa Trung Quøc 

được đo 3 ngày/læn. 

- Phương pháp theo dôi các chî tiêu tëng 

trưởng cþa øc bươu đen: 

Phương pháp xác đðnh chiều cao, chiều rûng 

và khøi lượng cþa øc giøng bươu đen:  

+ Chiều cao và chiều rûng cþa øc bươu đen 

được xác đðnh bìng thước kẹp điện tử Caliper 

+ Chiều cao được xác đðnh từ mép dưới cþa 

miệng cho đến đînh vó 

+ Chiều rûng được xác đðnh từ mép vó bên 

phâi đến mép vó bên trái 

+ Khøi lượng được xác đðnh bìng cån điện 

tử cæm tay có sai sø 0,01g. 

- Phương pháp xác đðnh tøc đû tëng trưởng 

theo ngày 

+ Tøc đû tëng trưởng tuyệt đøi về khøi 

lượng (g/ngày) = (WT – WS)/T + Tøc đû  

tëng trưởng tuyệt đøi về chiều cao (mm/ngày) = 

(LT – LS)/T + Tøc đû tëng trưởng tuyệt đøi về 

chiều rûng (mm/ngày) = (RT – RS)/T 

Trong đò:  

WT: Khøi lượng ban đæu cþa øc bươu đen; 

WS: Khøi lượng täi thời điểm T cþa øc  

bươu đen; 

LT: Chiều cao ban đæu cþa øc bươu đen; 

LS: Chiều cao täi thời điểm T cþa øc  

bươu đen; 

RT: Chiều rûng ban đæu cþa øc bươu đen; 

RS: Chiều rûng täi thời điểm T cþa øc  

bươu đen; 

T: Ngày theo dõi. 

+ Tỷ lệ søng (%) = (NS/NT × 100)  

Trong đò: NT là sø cá thể thâ ban đæu; NS là 

sø cá thể täi thời điểm kết thúc. 

+ Nëng suçt: P (g/m2) = P × S  

Trong đò: P là khøi lượng trung bình (g/bể), 

S là diện tích bể ương (m2/bể). 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Các sø liệu được xử lý theo phương pháp 

thøng kê mô tâ và phån tích phương sai  

mût nhân tø với phép thử Tukey với đû tin cêy  

P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động của các yếu tố môi trường 

trong các ao thí nghiệm 

Biến đûng möi trường trong thời gian thí 

nghiệm ương øc giøng bươu đen được thể hiện ở 

bâng 1. 

Nhiệt đû trong quá trình ương giøng øc bươu 

đen giữa các lô thí nghiệm khöng dao đûng quá 

lớn, do việc nuôi øc giøng bươu đen trong nhà đã 

làm hän chế phæn nào ânh hưởng cþa nhiệt đû 

lên sự biến đûng möi trường. Do vêy, nhiệt đû 

trong suøt quá trình ương nuöi được duy trì ùn 

đðnh ở câ 4 lô thí nghiệm ở ngưỡng 27,5-28,5C. 

Theo Nguyễn Thð Bình (2011), øc giøng bươu 

đ÷ng søng tøt khi nhiệt đû 27°C vào buùi sáng và 

30°C vào buùi chiều. Như vêy, nhiệt đû trong thí 

nghiệm nìm trong khoâng thích hợp cho sự phát 

triển cþa øc giøng bươu đ÷ng. 

pH trong suøt quá trình thí nghiệm dao 

đûng từ 6,9-7,85. Có thể thçy đøi với đûng vêt 

nuôi ở thþy vực nước ngõt thì ngưỡng pH đò khá 

cao (ngoäi trừ trường hợp nghiệm thức đøi 

chứng), do giai đoän ương nuöi được bù sung 

thêm hàm lượng Ca2+ nên hàm lượng pH tëng 

cao hơn so với mức bình thường. So sánh với các 

nghiên cứu cþa tác giâ khác cho thçy nghiên 

cứu cþa Nguyễn Thð Diệu Linh (2011) cho rìng 

có thể nuôi øc bươu đ÷ng thương phèm khi pH 

từ 7,1-8,4. Lê Vën Bình & Ngö Thð Thu Thâo 

(2014) cho rìng pH thích hợp cho ương øc bươu 

đ÷ng từ 7,5-8,0. Có thể thçy ngưỡng pH các lô 

thí nghiệm nìm trong ngưỡng phù hợp cho sinh 

trưởng cþa øc bươu đen, ngoäi trừ lö đøi chứng 

cò đû pH thçp hơn các nghiệm thức còn läi, tuy 

nhiên sự thçp hơn này cÿng khöng quá chênh 

lệch so với ngưỡng phù hợp với sinh trưởng cþa 

øc giøng bươu đen. 
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Bảng 1. Bảng theo dõi các yếu tố môi trường trong suốt thời gian thí nghiệm 

  NT1 NT2 NT3 ĐC 

Nhiệt độ (C) TB ± SD 28,5 ± 0,7 27,5 ± 0,6 28,0 ± 0,8 28,1 ± 0,4 

pH TB ± SD 7,85 ± 0,09 7,80 ± 0,05 7,73 ± 0,04 6,9 ± 0,15 

NH4
+ 
(mg/l) TB ± SD 0,18 ± 0,1

 
0,12 ± 0,08

 
0,17 ± 0,05 0,15 ± 0,03 

DO (mg/l) TB ± SD 4,79 ± 0,36
 

4,28 ± 0,73
 

4,39 ± 0,59
 

4,32 ± 0,45 

Kiềm (CaCO3 mg/l) TB ± SD 87,2 ± 10,98 94,4 ± 7,26  98,4 ± 8,65 62,5 ± 6,45  

Ghi chú: TB: Thể hiện giá trị trung bình của các nghiệm thức theo dõi, SD: Thể hiện giá trị độ lệch chuẩn. 

Bảng 2. Kết quả tăng trưởng về chiều cao của ốc giống bươu đen (mm) 

Ngày nuôi NT1 (TB ± SD) NT2 (TB ± SD) NT3 (TB ± SD) ĐC (TB ± SD) 

Bắt đầu  11,64 ± 0,33  

10 16,75
a
 ± 0,56 15,52

a
 ± 1,11

 
15,75

a
 ± 0,65

 
 13,43

a
 ± 0,78

 

20 17,57
a
 ± 0,74

 
18,30

a
 ± 0,57

 
18,02

a
 ± 1,04

 
15,33

b
 ± 0,42

 

30 19,19
a
 ± 0,45

 
19,68

a
 ± 1,57

 
19,73

a
 ± 1,58

 - 

40 19,81
a
 ± 0,33

 
 20,75

a
 ± 0,99

 
20,24

a
 ± 0,09

 - 

Chú thích: TB: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn; Trên cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai 

khác về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức (P <0,05). 

Hàm lượng NH4
+ trong quá trình nuôi dao 

đûng từ 0,12-0,18 mg/l có thể thçy hàm lượng 

NH4
+ nìm trong ngưỡng khá thçp do thức ën sử 

dụng chþ yếu là thức ën xanh nên quá trình 

phân hþy chêm cÿng như thường xuyên siphon 

đðnh kì 3 ngày/læn nên yếu tø NH4
+ khá thçp và 

không ânh hưởng đến quá trình nuôi øc giøng 

bươu đen. Theo Lê Vën Bình & Ngô Thð Thu 

Thâo (2013, 2014) hàm lượng TAN dao đûng từ 

0,25-0,30 mg/l khi ương øc bìng các loäi thức ën 

khác nhau và từ 0,12-0,32 mg/l khi ương øc 

bươu đ÷ng ở các mêt đû khác nhau. Có thể thçy 

hàm lượng NH4
+ có sự khác nhau ở các thí 

nghiệm, tuy nhiên ngưỡng duy trì đều nìm 

trong mức ùn đðnh và có thể duy trì để nuôi øc 

giøng bươu đen.  

Hàm lượng oxy hoà tan (DO) trong suøt  

quá trình thí nghiệm dao đûng trung bình  

4,29-4,79 mg/l và được duy trì ùn đðnh trong suøt 

quá trình nuôi øc giøng bươu đen. Trong thực tế, 

øc bươu đen là loài søng bán cän nên nhu cæu về 

oxy khöng cao. Tuy nhiên, để đâm bâo các yếu tø 

thí nghiệm duy trì ùn đðnh chúng tôi vén cung 

cçp oxy như là mût yếu tø đâm bâo yếu tø môi 

trường søng trong ương giøng øc bươu đen.  

Hàm lượng kiềm trong suøt quá trình bø trí 

thí nghiệm dao đûng 62,5 cho đến 98,4 mg/l. Có 

thể thçy việc bù sung canxi khác nhau ở các 

nghiệm thức đã phæn nào ânh hưởng đến hàm 

lượng kiềm ở các nghiệm thức, khi các nghiệm 

thức có bù sung canxi, hàm lượng kiềm trong 

nước dao đûng 87,2-98,4 mg/l, trong khi ở lö đøi 

chứng không bù sung canxi thì chî đät 62,5 mg/l. 

So sánh với kết quâ nghiên cứu cþa Lê Vën 

Bình & Ngô Thð Thu Thâo (2014) khi ương øc 

với các mêt đû khác nhau thì hàm lượng kiềm 

dao đûng từ 71-92 mg/l, có thể thçy hàm lượng 

kiềm ở mức thí nghiệm nìm trong ngưỡng tương 

đ÷ng với các thí nghiệm khác (ngoäi trừ lö đøi 

chứng thçp hơn so với ngưỡng thích hợp ở các 

thí nghiệm).  

3.2. Kết quả theo dõi tăng trưởng về chiều  

cao, chiều dài và khối lượng của ốc giống 

bươu đen  

3.2.1. Tăng trưởng về chiều cao của ốc 

giống bươu đen  

Kết quâ tëng trưởng về chiều cao cþa øc 

giøng bươu đen sau 40 ngày nuöi được thể hiện 

qua bâng 2. 
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Kết quâ tëng trưởng cþa øc giøng bươu đen 

từ giai đoän ban đæu cho đến khi kết thúc thí 

nghiệm giai đoän 40 ngày cho thçy. Từ giai 

đoän ban đæu, chiều cao cþa øc giøng đät 

11,64mm, sau 10 ngày tëng trưởng đã cho thçy 

sự khác biệt về kết quâ khi NT1 đät cao nhçt 

là 16,75mm, tiếp theo NT3 đät 15,75mm, 

nghiệm thức 2 với 15,52mm, thçp nhçt là 

nghiệm thức ĐC đät 13,43mm. So sánh về mặt 

thøng kê giữa các NT1, NT2, NT3 và ĐC thì 

không thçy có sự sai khác về mặt ý nghïa 

thøng kê (P >0,05). Có thể thçy ở giai đoän ban 

đæu, NT1 đã cò sự hçp thu tøt hàm lượng canxi 

dén đến tëng trưởng tøt hơn các NT cñn läi. 

Giai đoän 20 ngày thì sự sai khác về tëng 

trưởng ở các nghiệm thức đã cò sự sai khác  

(P <0,05) khi tøc đû tëng trưởng về chiều rûng ở 

lö ĐC đät 15,33mm thçp hơn cò ý nghïa thøng 

kê so với 3 lô thí nghiệm còn läi. Có thể thçy, 

tác dụng cþa việc bù sung canxi đã cò sự ânh 

hưởng lên tøc đû tëng trưởng ở lô thí nghiệm bù 

sung và không bù sung. Ở giai đoän 10 ngày 

sau, lö ĐC cò tỷ lệ øc hao hụt nhiều và đến 

ngày thứ 20 thì tỷ lệ chết ở lö ĐC lên đến  

40-50%, đến giai đoän 30 ngày thì tùng 2 trên 3 

lô thí nghiệm chết, do đò lö ĐC khöng cêp nhêt 

kết quâ sau giai đoän 20-30 ngày. Sau 40 ngày 

thí nghiệm theo dôi, đã cò sự thay đùi về tøc đû 

tëng trưởng giữa các nghiệm thức thí nghiệm khi 

øc giøng ở NT2 có sự tëng trưởng tøt nhçt đät 

20,75mm, tiếp theo NT3 đät 20,24mm và thçp 

nhçt là NT1 đät 19,81mm. Tuy nhiên, so sánh sự 

sai khác về mặt ý nghïa thøng kê cho thçy NT1, 

NT2 và NT3 không có sự sai khác (P >0,05). 

Nghiên cứu cþa Nancy & cs. (2009) về ânh hưởng 

cþa canxi và pH trên øc bươu vàng (Pomacea 

paludosa) cho thçy khi bù sung canxi 14 mg/l thì 

chiều cao vó chî đät 14,6mm, bù sung 28 mg/l 

chiều cao vó đät 18,7mm, tác giâ còn ghi nhên 

khi bù sung 3,6 mg/l canxi và pH < 6,5 thì øc 

bươu vàng bð ën mñn vó nhiều nhçt và có khøi 

lượng thðt thçp nhçt. Từ các nghiên cứu kể trên 

có thể nhên thçy, canxi có vai trò quan trõng đøi 

với sinh trưởng cþa øc ở giai đoän giøng và ở giai 

đoän giøng øc bươu đ÷ng cò xu hướng têp trung 

phát triển phæn vó trước để phát triển cÿng như 

bâo vệ cơ thể. 

3.2.2. Tăng trưởng về chiều rộng của ốc 

giống bươu đen 

Kết quâ tëng trưởng về chiều rûng cþa øc 

giøng bươu đen sau 40 ngày nuöi được thể hiện 

qua bâng 3. Kết quâ bù sung canxi vào nước đã 

cho thçy sự khác biệt vể tëng trưởng chiều rûng 

cþa øc giøng bươu đen, sau giai đoän 10 ngày 

NT1 cho kết quâ tëng trưởng cao nhçt đät 

12,7mm, so với NT3, NT2 và ĐC đät læn lượt 

12,6mm; 11,69mm; 10,45mm, tuy nhiên khi so 

sánh về mặt thøng kê thì không có sự sai khác 

(P >0,05) giữa NT1, NT2, NT3 và lö ĐC. Ở giai 

đoän 20 ngày, ânh hưởng cþa canxi lên tëng 

trưởng chiều rûng cþa các lô thí nghiệm đã cho 

thçy sự sai khác, kết quâ tëng trưởng về chiều 

rûng ở lö đøi chứng thçp hơn so với 3 lô thí 

nghiệm còn läi đät 12,38mm, tiếp theo là NT3 

đät 14,16mm, và cao hơn là NT1 đät 14,21mm 

và cao nhçt là NT2 đät 14,64mm, so sánh về 

mặt thøng kê thì nghiệm thức ĐC cò sự sai khác 

so với 3 lô thí nghiệm còn läi (P <0,05). Sau giai 

đoän 40 ngày, kết quâ tëng trưởng về chiều rûng 

đã cò sự khác biệt khi tøc đû tëng trưởng chiều 

rûng ở nghiệm thức 2 đã cho sự tëng trưởng 

nhanh nhçt đät 17,35mm, tiếp theo là NT3 đät 

16,60mm, và thçp nhçt là NT1 đät 16,39mm, so 

sánh về mặt ý nghïa thøng kê thì không có sự 

khác biệt giữa NT2 với 2 nghiệm thức còn läi  

(P >0,05). Có thể thçy ở sự tëng trưởng về chiều 

rûng khá tương đ÷ng với chiều cao, khi NT2 cho 

tëng trưởng tøt nhçt tuy nhiên so sánh về mặt ý 

nghïa thøng kê thì không có sự sai khác về mặt 

ý nghïa thøng kê (P >0,05). 

3.2.3. Kết quả tăng trưởng về khối lượng 

của ốc giống bươu đen 

Kết quâ theo dõi chî tiêu tëng trưởng về khøi 

lượng cþa øc bươu đen sau 40 ngày theo dôi được 

trình bày ở bâng 4 Cho thçy có sự ânh hưởng 

ngay từ giai đoän ngày thứ 10, khi NT1 đät 

1,08g; tiếp theo là NT3 đät 0,97g, NT2 đät 0,80g 

và thçp nhçt là nghiệm thức ĐC đät 0,65g. Tuy 

nhiên, khi so sánh về mặt thøng kê thì không có 

sự sai khác (P >0,05) giữa NT1 và NT3, nhưng 

nghiệm thức ĐC läi có sự sai khác với NT1 và 

NT3 (P < 0,05) mà không có sự sai khác với NT2 

(P >0,05). Kết thúc thí nghiệm vào ngày nuôi thứ 
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40, tương tự kết quâ tëng trưởng về chiều cao thì 

khøi lượng øc giøng đo được ở NT2 cho kết quâ 

tëng trưởng cao nhçt, tiếp đến là nghiệm thức 2 

đät 2,02g và thçp nhçt là nghiệm thức 1 đät 

1,94g, tuy nhiên khi so sánh về mặt thøng kê 

giữa các nghiệm thức không có sự sai khác (P 

>0,05). So sánh với các kết quâ nghiên cứu khác 

cþa tác giâ Ngô Thð Thu Thâo & cs. (2013) sau 35 

ngày ương øc bươu đ÷ng bìng rau xanh đơn 

thuæn chî đät 0,29g, trong khi cho ën thức ën 

công nghiệp kết hợp với rau xanh (1:1) đät 0,69g. 

Kết quâ nghiên cứu cþa Lê Vën Bình & Ngö Thð 

Thu Thâo (2013) khi ương øc bươu đ÷ng giøng 

bìng cám, bût khoai mì, thức ën cöng nghiệp, sau 

35 ngày kết quâ là øc đät khøi lượng là 0,71g, lô 

sử dụng thức ën cöng nghiệp thì tëng trưởng sẽ 

bð giâm xuøng chî còn 0,36g khi øc ën bût khoai 

mì và 0,26g khi ën thức ën là cám mðn. Phân tích 

thành phæn sinh hóa cþa các loäi thức ën sử 

dụng cho thçy, thức ën cöng nghiệp cò hàm lượng 

đäm cao hơn (18%), các thành phæn dinh dưỡng 

cån đøi hơn và đặc biệt là sự hiện diện cþa các 

chçt khoáng như canxi và photpho. Trong thành 

phæn thức ën cöng nghiệp đã cò sẵn 2,4% canxi, 

tuy nhiên kết quâ cho thçy với hàm lượng canxi 

như vêy chưa đáp ứng đþ nhu cæu cho øc bươu 

đ÷ng giøng trong quá trình sinh trưởng. Từ đò 

cho thçy, ânh hưởng cþa việc bù sung canxi  

trong quá trình ương nuöi øc bươu đen là khöng 

thể thiếu.  

Bảng 3. Kết quả tăng trưởng về chiều rộng của ốc giống bươu đen (mm) 

Ngày nuôi NT1 (TB ± SD) NT2 (TB ± SD) NT3 (TB ± SD) ĐC (TB ± SD) 

Bắt đầu  8,05 ± 0,47   

10 12,70
a
 ± 0,45

a
 11,69

a
 ± 0,71

 
12,60

a
 ± 0,96

 
10,45

a
 ± 1,57

 

20 14,21
a
 ± 0,49

 
14,64

a
 ± 0,80

 
14,16

a
 ± 1,02

 
 12,38

b
 ± 0,59

 

30 14,90
a
 ± 0,79

 
15,11

a
 ± 1,07

 
15,26

a
 ± 0,15

 - 

40 16,39
a
 ± 0,47

 
 17,35

a
 ± 0,81

 
16,60

a
 ± 0,41

 - 

Ghi chú: TB: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn; Trên cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện 

sự sai khác về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức (P <0,05). 

Bảng 4. Kết quả tăng trưởng về khối lượng của ốc giống bươu đen (g) 

Ngày nuôi NT1 (TB ± SD) NT2 (TB ± SD) NT3 (TB ± SD) ĐC (TB ± SD) 

Bắt đầu  0,15 ± 0,01   

10 1,08
a
 ± 0,13 0,80

ab
 ± 0,23

 
0,97

a
 ± 0,19

 
0,65

b
 ± 0,18 

20 1,35
a
 ± 0,12

 
1,44

a
 ± 0,17

 
1,34

a
 ± 0,20

 
 0,93

b
 ± 0,17

 

30 1,52
a
 ± 0,05

 
1,60

a
 ± 0,30

 
1,58

a
 ± 0,11

 - 

40 1,94
a
 ± 0,12

 
 2,22

a
 ± 0,28

 
2,02

a
 ± 0,10

 - 

Ghi chú: TB: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn; Trên cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự 

sai khác về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức (P <0,05). 

Bảng 5. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối chiều cao theo ngày (mm/ngày) 

Ngày nuôi NT1 (TB ± SD) NT2 (TB ± SD) NT3 (TB ± SD) ĐC (TB ± SD) 

10 0,511
a
 ± 0,056 0,392

ab
 ± 0,125

 
0,411

a
 ± 0,065

 
0,179

b
 ± 0,076

 

20 0,082
a
 ± 0,088

 
0,277

a
 ± 0,168 0,177

a
 ± 0,111

 
0,188

a
 ± 0,050

 

30 0,162
a
 ± 0,109

 
0,138

a
 ± 0,147

 
0,129

a
 ± 0,059

 
- 

40 0,051
a
 ± 0,161

 
0,106

a
 ± 0,167

 
0,062

a
 ± 0,015

 
- 

Ghi chú: TB: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn; Trên cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện 

sự sai khác về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức (P <0,05). 
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Bảng 6. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối chiều rộng theo ngày (mm/ngày) 

Ngày nuôi NT1 (TB ± SD) NT2 (TB ± SD) NT3 (TB ± SD) ĐC (TB ± SD) 

10 0,463
a
 ± 0,096 0,364

ab
 ± 0,071

 
0,465

a
 ± 0,045

 
0,237

b
 ± 0,079

 

20 0,150
a
 ± 0,076

 
0,295

a
 ± 0,151 0,148

a
 ± 0,076

 
0,193

a
 ± 0,135 

30 0,109
a
 ± 0,088

 
0,079

a
 ± 0,078

 
0,069

a
 ± 0,121

 
- 

40 0,148
a
 ± 0,127

 
0,223

a
 ± 0,043

 
0,133

a
 ± 0,058

 
- 

Ghi chú: TB: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn; Trên cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện 

sự sai khác về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức (P <0,05). 

 Bảng 7. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối khối lượng theo ngày (g/ngày) 

Ngày nuôi NT1 (TB ± SD) NT2 (TB ± SD) NT3 (TB ± SD) ĐC (TB ± SD) 

10 0,081
a
 ± 0,019 0,064

a
 ± 0,023

 
0,092

a
 ± 0,013

 
0,050

a
 ± 0,019

 

20 0,026
a
 ± 0,015

 
0,064

a
 ± 0,040 0,037

a
 ± 0,017

 
0,027

a
 ± 0,007 

30 0,023
a
 ± 0,008

 
0,015

a
 ± 0,025

 
0,041

a
 ± 0,017

 - 

40 0,04
a
 ± 0,017

 
0,061

a
 ± 0,003

 
0,044

a
 ± 0,014

 - 

Ghi chú: TB: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn; Trên cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện 

sự sai khác về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức (P <0,05). 

Bảng 8. Kết quả theo dõi tỷ lệ sống của ốc bươu đen (%) 

Ngày nuôi NT1 (TB ± SD) NT2 (TB ± SD) NT3 (TB ± SD) ĐC (TB ± SD) 

Bắt đầu  100  100
 

100
 

100 

40  82,1
a
 ± 2,34

 
87,3

b
 ± 1,72

 
78,3

a
 ± 2,07

 - 

Ghi chú: TB: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn; Trên cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện 

sự sai khác về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức (P <0,05). 

Bảng 9. Kết quả theo dõi sinh khối ốc bươu đen 

Ngày nuôi NT1 (TB ± SD) NT2 (TB ± SD) NT3 (TB ± SD) ĐC (TB ± SD) 

Năng suất P (g/m
2
)  2,02

a
 ± 0,67 4,04

b
 ± 0,27

 
3,66

b
 ± 0,74

 - 

Ghi chú: TB: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn; Trên cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện 

sự sai khác về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức (P <0,05). 

3.2.4. Kết quả theo dõi tăng trưởng của ốc 

bươu đen theo ngày 

Kết quâ theo dôi tëng trưởng theo ngày 

nhìm đánh giá ânh hưởng việc bù sung và theo 

dõi hiệu quâ cþa việc bù sung theo từng giai 

đoän phát triển cþa øc giøng bươu đen cho thçy: 

Về kết quâ tëng trưởng tuyệt đøi chiều cao 

cþa øc bươu đen cho thçy: tøc đû tëng trưởng 

cþa øc bươu đen cò xu hướng giâm dæn theo thời 

gian ở NT1 là từ 0,511 mm/ngày xuøng  

0,051 mm/ngày, NT2 từ 0,392 mm/ngày xuøng 

0,106 mm/ngày, NT3 từ 0,411 mm/ngày xuøng 

0,062 mm/ngày. So sánh kết quâ về tëng trưởng 

theo từng giai đoän, thì giai đoän ngày thứ 10 

đã cho thçy sự ânh hưởng cþa việc bù sung 

canxi lên tøc đû tëng trưởng theo ngày giữa các 

lô thí nghiệm, khi NT1 và NT3 sai khác có ý 

nghïa thøng kê với nghiệm thức ĐC (P <0,05), 

tuy nhiên läi không có sai khác với NT2  

(P >0,05). Tuy nhiên, sang giai đoän ngày thứ 

20 thì sự sai khác về tøc đû tëng trưởng theo 

ngày về chiều cao không còn sự khác biệt giữa 

các lô thí nghiệm nữa (P >0,05). Điều này chứng 
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tó ở giai đoän này øc đã hçp thu canxi và dæn 

tëng trưởng ùn đðnh. 

Ở kết quâ theo dõi về tëng trưởng tuyệt đøi 

chiều rûng cþa øc bươu đen, tương tự kết quâ 

chiều cao ở NT1 kết quâ tëng trưởng cÿng giâm 

dæn theo thời gian từ 0,463 mm/ngày xuøng 

0,148 mm/ngày, ở NT2 từ 0,364 mm/ngày giâm 

xuøng 0,223 mm/ngày và ở NT3 kết quâ cÿng 

ghi nhên kết quâ tëng trưởng giâm theo thời 

gian từ 0,465 mm/ngày xuøng 0,133 mm/ngày. 

Về tëng trưởng khøi lượng theo ngày ở 3 

nghiệm thức đều ghi nhên kết quâ tương tự như 

chiều cao và khøi lượng, ở NT1 ghi nhên tøc đû 

tëng trưởng giâm từ 0,081 g/ngày ở læn đo đæu 

tiên xuøng còn 0,041 g/ngày ở læn đo thứ 4. Ở 

NT2 ghi nhên giâm tøc đû tëng trưởng từ 0,064 

g/ngày lên 0,061 g/ngày đều này phù hợp về 

tëng trưởng khøi lượng øc ở NT2 cao nhçt so với 

2 nghiệm thức còn läi. Ở NT3,  cÿng ghi nhên 

tøc đû tëng trưởng giâm, từ  0,092 g/ngày ở læn 

đo đæu tiên xuøng còn 0,041 g/ngày ở læn đo cuøi 

cùng. So sánh với kết quâ nghiên cứu cþa Ngô 

Thð Thu Thâo & cs. (2013) khi ương giøng øc 

bươu đen bìng canxi thì ghi nhên kết quâ tëng 

trưởng trái ngược với kết quâ nghiên cứu cþa 

chúng tôi, khi ghi nhên tøc đû tëng trưởng cao 

hơn so với giai đoän ban đæu. Theo tôi, sự khác 

nhau có nhiều nguyên nhân về cách bø trí, thời 

gian ương, các giai đoän phát triển cþa øc giøng 

và quan trõng là phương thức bù sung canxi 

3.2.5. Theo dõi tỷ lệ sống của ốc giống  

bươu đen  

Kết quâ theo dõi về tỷ lệ søng sau 40 ngày 

cho thçy việc bù sung canxi đã cò ânh hưởng 

phæn nào đến kết quâ thí nghiệm khi NT2 cho 

tỷ lệ søng cao nhçt đät 87,3% so với 2 nghiệm 

thức còn läi chî đät 82,1% và 78,3%. Sự sai khác 

này cò ý nghïa về mặt thøng kê (P <0,05), tuy 

nhiên giữa NT1 và NT3 thì không có sự sai khác 

(P >0,05), điều này phù hợp với kết quâ theo dõi 

về tëng trưởng khi việc bù sung canxi ở mức 

thích hợp đã giýp øc bươu đen tëng trưởng 

nhanh hơn và phæn nào đò giýp tëng tỷ lệ søng. 

So sánh với nghiên cứu cþa Ngô Thð Thu Thâo 

& Lê Vën Bình (2017) khi sử dụng canxi để 

ương giøng øc bươu đen thì kết quâ dao đûng ở 

mức 75,3-78,6%, thçp hơn so với kết quâ nghiên 

cứu cþa chúng tôi. 

3.2.6. Theo dõi về năng suất sinh khối P (g/m2) 

Kết quâ theo dõi về nëng suçt sinh khøi 

nuôi øc bươu đen sau 40 ngày cho kết quâ như 

bâng 9. Sau 40 ngày theo dôi, nëng suçt sinh 

khøi øc khi bù sung canxi đã cho kết quâ khác 

biệt giữa các nghiệm thức khi NT2 và NT3 với 

mức nëng suçt læn lượt đät 4,04 g/m2 và  

3,66 g/m2 cho kết quâ cao hơn so với NT1 đät 

2,02 g/m2, tuy nhiên giữa NT2 và NT3 thì không 

có sự sai khác với nhau (P >0,05). Khi so sánh 

thøng kê giữa NT2 và NT3 với NT1 läi cho thçy 

sự khác biệt có thøng kê (P <0,05). 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu về ânh hưởng cþa hàm lượng 

canxi đến tëng trưởng cþa øc bươu đen chýng töi 

có các kết luên như sau: Về sinh trưởng cþa øc 

bươu đen, kết quâ cho thçy hàm lượng bù sung ở 

NT2 ở mức 10 mg Ca2+ (mg/l) cho sinh trưởng với 

kết quâ tøt nhçt khi các chî tiêu về khøi lượng, 

chiều cao, chiều rûng đều cho kết quâ tøt nhçt 

læn lượt đät 2,21g; 20,72mm; 17,35mm. Tøc đû 

tëng trưởng tuyệt đøi ghi nhên sự tëng trưởng 

nhanh trong giai đoän đæu, sau đò đò giâm læn 

lượt ở các læn đo sau. Tøc đû tëng trưởng tuyệt 

đøi theo ngày ghi nhên ở chî tiêu chiều cao và 

chiều rûng tëng trưởng nhanh hơn so với chî 

tiêu về khøi lượng. Tỷ lệ søng ghi nhên cao nhçt 

ở nhòm NT2 đät 87,3%. Nëng suçt sinh khøi 

tương tự ghi nhên ở nhóm NT2 đät 4,04 g/m2. 
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